	SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
TRƯƠNG THPT TÂY THỤY ANH

	ĐỀ THI THỬ TN THPT QUỐC GIA NĂM 2021-2022 
MÔN: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút

(Đề có 4 trang, gồm 40 câu trắc nghiệm)


Câu 81: Cho các tập hợp các cá thể sinh vật sau:

(1) Cá trắm cỏ trong ao.                            (2) Cá rô phi đơn tính trong hồ.

(3) Bèo trên mặt ao.                                  (4) Các cây ven hồ.

(5) Ốc bươu vàng ở ruộng lúa.                 (6) Chim ở lũy tre làng.

Có bao nhiêu tập hợp sinh trên được coi là quần thể?

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.

Câu 82: Trên mạch mang mã gốc của gen có một bộ ba 3’AGX5’. Bộ ba tương ứng trên phân tử mARN được phiên mã từ gen này là bộ ba nào sau đây?
A. 5’UXG3’
B. 5’GXU3’
C. 5’XGU3’
D. 5’GXT3’

Câu 83: Loại biến dị nào sau đây không phải là biến dị di truyền?

A. Biến dị tổ hợp.
B. Đột biến gen.
C. Đột biến NST.
D. Thường biến.

Câu 84: Các tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin. Đây là bằng chứng chứng tỏ điều gì sau đây?
A. Các loài sinh vật hiện nay đã được tiến hoá từ một tổ tiên chung.

B. Prôtêin của các loài sinh vật khác nhau đều giống nhau.

C. Tất cả các loài sinh vật hiện nay là kết quả của tiến hoá hội tụ.

D. Các gen của các loài sinh vật khác nhau đều giống nhau.

Câu 85: Chu trình Canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?

A. Chỉ ở nhóm thực vật CAM.
B. Ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.
C. Ở nhóm thực vật  C4 và CAM.
D. Chỉ ở nhóm thực vật C3.
Câu 86: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ARN không có loại nào sau đây?
A. Guanin(G).
B. Ađênin.
C. Timin(T)
D. Uraxin(U).
Câu 87: Sinh vật biến đổi gen không đuợc tạo ra bằng phương pháp nào sau đây?
A. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen B. Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.
C. Lai hữu tính giữa các cá thể cùng loài.                            D. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen
Câu 88: Thoát hơi nước qua cutin ở thực vật có đặc điểm nào sau đây?
A. Vận tốc lớn và được điều chỉnh.
B. Vận tốc bé và không được điều chỉnh
C. Vận tốc lớn và không được điều chỉnh.
D. Vận tốc bé và được điều chỉnh.
Câu 89: Ớ ruồi giấm, con đực bình thường có cặp NST giới tính là cặp nào?
A. XY.
B. XX.
C. XO.
D. XXY.

Câu 90: Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng 2 liên kết hiđrô?

A. Thêm một cặp A-T.
B. Thay thế 1 cặp A-T bằng cặp G-X.
C. Mất một cặp A-T
D. Thay thế 1 cặp G-X bằng cặp A-T.
Câu 91: Quan hệ chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài mà tất cả các loài tham gia đều có lợi là mối quan hệ nào sau đây?
A. hợp tác
B. cộng sinh
C. hội sinh
D. kí sinh - vật chủ
Câu 92: Theo quan niệm hiện đại, hình thành loài mới thường diễn ra nhanh nhất theo con đường nào sau đây?

A. Lai xa và đa bội hóa.
B. Cách li sinh thái.
C. Cách li tập tính.
D. Cách li địa lí.

Câu 93: Một quần thể sinh vật ban đầu có thành phần kiểu gen là 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa. Khi quần thể xảy ra quá trình giao phối ngẫu nhiên, thành phần kiểu gen của quần thể này khi đạt trạng thái cân bằng là quần thể nào?
A. 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa
B. 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa.
C. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa
D. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa
Câu 94: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng ?
A. Aa x aa.
B. AA x Aa.
C. Aa x Aa.
D. AA x aa.
Câu 95: Giả sử alen A (trội hoàn toàn): hoa kép, alen a (lặn): hoa đơn. Đem giao phấn các cây hoa kép có bộ NST tứ bội với nhau. Kết quả thu được ở thế hệ lai là 11 kép:1 đơn. Kiểu gen của P có thể là phép lai nào sau đây?
A. AAaa x Aaaa
B. Aaaa x Aa
C. AAAa x Aaaa
D. AAaa x AAaa

Câu 96: Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây nên trong một phút có khoáng 75 chu kì tim, nghĩa là tim đập 75 lần/phút.
B. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ hệ dần truyền tim.
C. Huyết áp ở tĩnh mạch cao hơn huyết áp ở các mao mạch.
D. Tim đập nhanh, mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.
Câu 97:   Trong các nhân tố tiến hoá sau, nhân tố nào làm phát sinh alen mới?

A.  Các yếu tố ngẫu nhiên.        B.  Chọn lọc tự nhiên          C.  Giao phối không ngẫu nhiên.          D.  Đột biến

Câu 98: Động vật nào sau đây có cơ quan tiêu hóa dạng túi?
A. Giun đất
B. Cừu.
C. Gà
D. Thủy tức.
Câu 99: Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là?
A. gen điều hòa.
B. gen trội.
C. gen đa hiệu.
D. gen tăng cường.
Câu 100: Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, thứ tự xuất hiện của các đại là?

A. Tân sinh →Trung sinh →Thái cổ →Cổ sinh → Nguyên sinh.

B. Thái cổ →Nguyên sinh →Cổ sinh →Trung sinh →Tân sinh.

C. Nguyên sinh →Thái cổ →Cổ sinh →Tân sinh →Trung sinh.

D. Nguyên sinh →Thái cổ →Cổ sinh →Trung sinh →Tân sinh.

Câu 101: Loại enzim nào sau đây được sử dụng để tạo ADN tái tổ hợp?

        A. ADNpolimeraz và restrictaza.
                     B. Ligaza và ADN polimeraza.

       C. Ligaza và ARNpolimeraza
                     D. Ligaza và restrictaza.
Câu 102: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd x AaBbdd chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 1/16
B. 1/4
C. 1/2
D. 1/8
Câu 103: Kiểu gen 
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   có hoán vị gen với tần số 40% thì các loại giao tử được tạo ra theo tỉ lệ nào?
A. 35% Ab: 35% aB: 15% AB: 15% ab
B. 30% AB: 30% ab: 20% Ab: 20% aB
C. 35% AB: 35% ab: 15% Ab: 15% aB
D. 30% Ab: 30% aB: 20% AB: 20% ab
Câu 104: Khi nói về đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây sai?
A. Hầu hết các đột biến đa bội lẻ đều không có khả năng sinh sản hữu tính.

B. Thể tam bội có hàm lượng ADN trong nhân tế bào tăng lên gấp 3 lần so với dạng đơn bội giống nó về các nhóm gen liên kết.

C. Thể đột biến đa bội bị cách li sinh sản với các dạng lưỡng bội sinh ra nó.

D. Trong tự nhiên, các thể đa bội khá phổ biến ở cả thực vật và động vật.

Câu 105: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tiến hóa nhỏ?

A. Quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi loài mới xuất hiện.
B. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm cải biến thành phần kiểu gen của quần thể.
C. Trong tiến hóa nhỏ, loài mới xuất hiện khi có sự cách li sinh sản của một quần thể với quần thể gốc.
D. Quá trình tiến hóa nhỏ xảy ra trong thời gian lịch sử dài
Câu 106: Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, cần tập trung vào các biện pháp nào sau đây?

(1).Xây dựng các nhà máy xử lý và tái chế rác thải.

(2).Quản lí chặt chẽ các chất gây ô nhiễm môi trường.

(3).Giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

(4).Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản.
A. (3), (4)
B. (1), (2), (4)
C. (1), (3), (4)
D. (1), (2), (3)
Câu 107: Trong cùng một ao nuôi cá, người ta thường nuôi ghép các loài cá khác nhau, mỗi loài chỉ kiếm ăn ở một tầng nước nhất định. Mục đích của việc nuôi ghép các loài cá này là gì?

A. Tăng cường mối quan hệ cộng sinh giữa các loài.

B. Tận dụng tối đa nguồn thức ăn, nâng cao năng suất sinh học của thủy vực.

C. Tăng tính cạnh tranh giữa các loài, do đó thu được năng suất cao.

D. Hình thành chuỗi và lưới thức ăn trong thủy vực.

Câu 108: Cho các phát biểu sau về đặc trưng cơ bản của quần thể, bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Tỉ lệ giới tính của quần thể là đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể. 

(2) Khi kích thước quần thể đạt tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất. 

(3) Mỗi quần thể sinh vật có kích thước đặc trưng và ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống. 

(4) Mật độ cá thể của quần thể là đặc trưng quan trọng nhất.

(5) Phân bố cá thể gồm phân bố theo chiều thẳng đứng và phân bố theo chiều ngang.

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 109 Câu 32: Có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về đột biến nhiễm sắc thể? 

    (1) Nếu tất cả các nhiễm sắc thể không phân li ở lần nguyên nhân đầu tiên của hợp tử thì có thể tạo thể tứ bội. 

    (2) Ở thực vật, sự không phân li một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân ở các tế bào sinh dưỡng có thể hình thành thể khảm. 

    (3) Ở thực vật lai xa kèm đa bội hóa tạo thể tự đa bội. 

    (4) Trong quá trình phân bào giảm phân tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân li tạo giao tử đột biến, giao tử này kết hợp với giao tử bình thường có thể tạo ra thể đa bội. 

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2

Câu 110: Khi nói về hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E.coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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(1). Nếu gen điều hòa nhân đôi 4 lần thì gen A cũng nhân đôi 4 lần.

(2). Nếu gen Y tạo ra 6 phân tử mARN thì gen Z  tạo ra 3 phân tử mARN.

(3). Nếu gen A nhân đôi 1 lần thì gen Z cũng nhân đôi 1 lần.

(4). Nếu xảy ra đột biến mất 1 cặp nucleotit ở giữa gen điều hòa R thì có thể làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactozơ.

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3

Câu 111: Một lưới thức ăn gồm có 9 loài được mô tả như hình dưới đây. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau không đúng về lưới thức ăn này?
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A. 3
B. 2
C. 1
D. 4

Câu 112: Ở một loài thực vật ba cặp gen Aa, Bb và Dd quy định ba cặp tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Trong đó, alen A và B bị đột biến thành alen a và b, alen d đột biến thành alen D. Cho các cá thể có kiểu gen (AB/ab)Dd giao phấn với nhau, quá trình giảm phân tạo giao tử đực và cái xảy ra hoán vị với tần số 20%. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả các cá thể, tính theo lý thuyết, tỉ lệ thể đột biến và số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến ở đời con lần lượt là bao nhiêu?

A. 83,5%; 25
B. 83,5% ; 21
C. 50,5%; 15
D. 16,5%; 20

Câu 113: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 alen trội A hoặc B thì quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Gen A có tác động gây chết ở giai đoạn phôi khi trạng thái đồng hợp tử trội. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong số các cây hoa đỏ, có tối đa 2 loại kiểu gen.

II. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thì sẽ thu được F1 có 50% số cây hoa đỏ.

III. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn với cây hoa trắng thì sẽ thu được F1 có 25% số cây hoa trắng.

IV. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng ở F1 thì sẽ thu được cây thuần chủng với xác suất 1/5.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 114: Ở một loài lưỡng bội, xét hai cặp gen nằm trên cùng một cặp NST thường, liên kết hoàn toàn. Gen I có hai alen A và a, gen II có hai alen B và b. Cho cá thể trong quần thể giao phỗi với nhau. Biết giảm phân bình thường và không phát sinh đột biến. Cho các phát biểu sau:

       I .Số phép lai cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu gen 1:1 là 24 phép lai.

II.Số phép lai trong quần thể là 55 phép lai.

      III.Số kiểu gen đồng hợp là 4

      IV.Số phép lai cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1:1:1:1 là 15 phép lai.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4.

Câu 115: Ở một loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Thế hệ xuất phát (P) có 100% cây thân cao giao phấn ngẫu nhiên, thu được F1 có tỉ lệ 15 số cây thân cao : 1 cây thân thấp. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Ở thể hệ P, cây thuần chủng chiếm 50%.

II. Ở thế hệ F1, cây thuần chủng chiếm 62,5%.

III. Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 3/5.

IV. Nếu các cây F1 tiếp tục giao phấn ngẫu nhiên thì ở F2, cây thân thấp chiếm tỉ lệ 6,25%.

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 116: Ở một quần thể, xét cặp alen Aa nằm trên NST thường, trong đó alen A trội hoàn toàn so với alen a.Theo dõi tỉ lệ kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp, kết quả thu được bảng sau:

	Thế hệ
	Tỉ lệ các kiểu gen

	F1
	0,64 AA
	0,32 Aa
	0,04 aa

	F2
	0,64 AA
	0,32 Aa
	0,04 aa

	F3
	0,21 AA
	0,38 Aa
	0,41 aa

	F4
	0,26 AA
	0,28 Aa
	0,46 aa

	F5
	0,29AA
	0,22Aa
	0,49 aa


Quần thể đang chịu tác động của những nhân tố tiến hóa nào sau đây? 

A. Các yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên

B. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên

C. Đột biến gen và chọn lọc tự nhiên

     D. Đột biến gen và giao phối không ngẫu nhiên

Câu 117 : Cho biết các côđon mã hóa một số loại axit amin như sau
	Côđon
	     5’XAA 3’;

5’XAG 3’
	5’ UUU3’;
5’UUX3’
	5’UAU3’;

5’UAX 3’
	5’XGA 3’; 5’XGX 3’
5’XGU 3’
5’XGG 3’
	5’UGX 3’
5’UGU 3’

	Axit amin
	Glutamin
	Pheninalanin
	     Tirozin
	Acginin
	Xistein


Một gen ở sinh vật nhân sơ có một đoạn trình tự trên mạch mang mã gốc là :    

              5’…GXATXGTTGAAAATA…3’ . 
Xét các nhận định sau:


I. Đột biến thay thế nuclêôtic loại T ở vị trí thứ 4 (tính từ trái sang phải) không làm ảnh hưởng đến cấu trúc và trình tự axit amin trong phân tử prôtêin do gen tổng hợp.


II. Đột biến thay thế nuclêôtic loại G ở vị trí thứ nhất (tính từ trái sang phải) bằng nuclêôtic loại T sẽ làm thay thế axit amin này bằng axit amin khác trong phân tử prôtêin do gen quy định tổng hợp.


III. Phân tử prôtêin do gen quy định tổng hợp có trình tự các axit amin tương ứng là : …Acginin – Glutamin – Glutamin – Phêninalanin – Tirôzin….


IV. Đột biến thay thế nuclêôtic loại A ở vị trí thứ 13 (tính từ trái sang phải) bằng nuclêôtic loại T sẽ tạo ra dạng đột biến vô nghĩa.

Có bao nhiêu nhận định đúng ?

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 118: Ở cừu, gen A nằm trên NST thường có 2 alen trội lặn hoàn toàn. Trong đó, gen A quy định tính trạng có sừng, gen a quy định tính trạng không có sừng; kiểu gen Aa biểu hiện ở con đực có sừng, còn ở con cái là không có sừng. Trong một phép lai P: ♀cừu có sừng x ♂ cừu không có sừng thu được F1 .Cho các con cái F1 giao phối ngẫu nhiên với cừu đực không sừng được F2. Trong số cừu không sừng ở F2, bắt ngẫu nhiên 2 con. Xác suất để bắt được 2 con cừu cái trong đó một con thuần chủng và một con  không thuần chủng  là bao nhiêu?

A. 2/9
B. 1/3
C. 1/9
D. 2/3

Câu 119: Cho cây (P) thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F1 gồm: 37,5% cây thân cao, hoa đỏ;37,5% cây thân cao, hoa trắng; 18,75% cây thân thấp, hoa đỏ; 6,25% cây thân thấp, hoa trắng. Biết tính trạng chiều cao cây do một cặp gen (A, a) quy định, tính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen (B, bvà D, d) quy định, không có hoán vị gen và  không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

    I. Có 4  kiểu gen quy định tính trạng thân cao, hoa đỏ   

    II. Nếu cho cây (P) giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn về ba cặp gen trên thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 1 : 2 : 1.

   III. F1 có 12 kiểu gen.

   IV. F1 có số cây thân cao, hoa trắng thuần chủng chiếm 25%.

    A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

Câu 120: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của 2 bệnh M và N ở người,mỗi bệnh do một trong 

hai alen của một gen quy định. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và liên kết hoàn toàn. Biết 

rằng không xảy ra đột biến, người số 5 không mang alen bệnh M, người số 6 mang cả hai loại alen gây 

bệnh M và N.
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Phân tích phả hệ trên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Có thể xác định được tối đa kiểu gen của 10 người.

  II. Tất cả các con của cặp 10-11 đều bị một trong hai bệnh trên.

  III. Xác suất sinh con thứ 3 không bị bệnh của cặp 8-9 là 25%.

  IV.Xác suất cặp vợ chồng 8 - 9 sinh con bị một trong 2 bệnh là như nhau

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

-----------------------------------------------

Đáp án
	81-C
	82-A
	83-D
	84-A
	85-B
	86-C
	87-C
	88-B
	89-A
	90-A

	91-B
	92-A
	93-C
	94-A
	95-A
	96-C
	97-D
	98-D
	99-C
	100-B

	101-D
	102-D
	103-B
	104-D
	105-D
	106-D
	107-B
	108-A
	109-B
	110-D

	111-A
	112-A
	113-D
	114-D
	115-B
	116-A
	117-D
	118-A
	119-D
	120-B


----------------




(1). Loài A có tổng sinh khối lớn nhất


(2). Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 mắt xích.


(3). Nếu loài K bị tuyệt diệt thì lưới thức ăn này có tối đa 7 loài.


(4). Nếu loài E bị con người đánh bắt làm giảm số lượng thì loài M sẽ tăng số lượng.
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